THỊ TRƯỜNG SỮA & SẢN PHẨM SỮA THÁNG 3, QUÝ I/2015 VÀ DỰ BÁO
I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
1. Giá thế giới 
Tháng 3/2015, giá sữa nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng. Cụ thể,  sữa bột tách kem tại châu Mỹ, tăng 2,2% lên 2.364 USD/tấn và sữa bột 1,25% bơ tại châu Đại Dương đạt mức 2.900 USD/tấn, tăng 11,54% so với tháng 2/2015.

Giá sữa bột 26% chất béo tại thị trường châu Âu tăng so với tháng 2, đạt mức 2.851 EUR/Tấn, nhưng lại giảm 21,52% so với tháng 3/2014. 

Tại thị trường Châu Úc, trong phiên đấu giá ngày 3/3 của Fonterra (Tập đoàn xuất khẩu sữa lớn trên thế giới được tổ chức 2 lần/tháng) cho thấy sự gia tăng của giá. Cụ thể: 
+Chỉ số giá sữa TCT-TWI tăng 1,1% so với phiên trước đó. Giá trung bình trên hợp đồng cho các sản phẩm sữa hiện ở mức 3.374 USD/Tấn. 
+ Giá sữa bột trung bình ở mức 3.241 USD/tấn, giảm 1%.
+ Giá sữa bột tách kem tăng 5,9% so với phiên trước đó, đạt 2.935 USD/tấn. 
+ Giá bơ trung bình tăng 2,5%, đạt 3.912 USD/tấn. 
Nguyên nhân tăng: 
+sản lượng sữa tại châu Âu giảm, cùng với đó mùa vụ gần kết thúc và nguồn cung hạn chế từ New Zealand, Australia.
+thời tiết tại đảo Canterbury tiếp tục khô hạn làm giảm sản lượng sữa tại New Zealand.
Như vậy, nhìn vào đồ thị cho thấy, trong Quý đầu tiên của năm 2015, giá sữa nguyên liệu trên thị trường thế giới xu hướng tăng, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2014 lại giảm.
Theo USDA, giá sữa trung bình trên thế giới trong Quý I/2015 là 2.285 USD/tấn đối với sữa bột tách kem tại châu Mỹ, giảm 40%; sữa bột 1,25% bơ tại Châu Đại Dương là 2.633 USD/tấn, giảm 29,83% và sữa bột 26% chất béo tại châu Âu là 2.573 EUR/tấn, giảm 16,81% so với Quý I/2014.
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp Quốc (FAO) cho biết, chỉ số giá sữa tháng 2 tăng – đây là lần tăng đầu tiên trong năm, đạt trung bình 181,8 điểm, tăng 4,6% so với tháng trước. Sự tăng giá này chủ yếu là do mặt hàng sữa bột và phản ánh cả xu hướng đi xuống về nguồn cung tại châu Âu do mùa vụ gần kết thúc và nguồn cung hạn chế từ New Zealand và Australia. Giá pho mát gần như không thay đổi.
2. Giá trong nước 
Kể từ khi Quyết định 1079/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/5/2014 có hiệu lực từ ngày 1/6/2014, giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được điều chỉnh giảm, ổn định cho đến nay. Tỷ lệ giảm đạt khoảng 0,1-34% tùy từng chủng loại sữa so với thời điểm trước khi Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá.
Theo Bộ Tài chính, tính đến tháng 12/2014, cơ quan quản lý giá đã công bố giá tối đa và giá đăng ký của 606 dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong đó, Bộ Tài chính công bố 165 sản phẩm, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố công bố 441 sản phẩm.
II. CUNG – CẦU
1.  Cung
1.1 Thế giới
Tháng 2/2015, sản lượng sữa tại Mỹ tăng 1,7% so với tháng 2/2014, đạt 7,3 tỷ lít.  Mỗi một con bò tại Mỹ trung bình trong tháng 2 sản xuất 787 lít, tăng 4 lít so với tháng 2/2014.
Tháng 1/2015, sản lượng sữa tại Australia tăng nhẹ, tăng 0,6% so với tháng 1/2014. 
Hiệp hội xuất khẩu sữa bột trẻ em New Zealand cho biết, số lượng đơn đặt hàng từ các nhà nhập khẩu nước ngoài đang giảm mạnh thậm chí chững lại. Nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu sữa giảm mạnh được cho là xuất phát từ tâm lý e ngại của người tiêu dùng thế giới sau thông tin, sữa của hãng Fonterra nhiễm độc.
Đây là lần thứ ba trong vòng hai năm gần đây, sản phẩm sữa New Zealand chịu thông tin tiêu cực liên quan tới vấn đề sữa nhiễm bẩn. Khoảng một phần ba lượng xuất khẩu của New Zealand, trị giá khoảng 14 tỷ USD mỗi năm, là những sản phẩm từ sữa. Được biết, kim ngạch xuất khẩu sữa hàng năm của New Zealand có giá trị lên tới 10 tỷ USD.
Việc có kẻ đã gửi lời đe dọa gây nhiễm độc sữa tới Hãng Fonttera xảy ra vào thời điểm nhạy cảm của ngành công nghiệp sữa New Zealand - vốn đang hồi phục sau vụ bê bối nhiễm độc năm 2013 có liên quan đến sản phẩm của Fonterra. Mặc dù các cuộc điều tra sau đó kết luận sữa của Fonterra an toàn, nhưng uy tín của ngành công nghiệp sữa New Zealand vẫn bị ảnh hưởng nặng nề với nhiều nước thu hồi các sản phẩm sữa có nguồn gốc từ New Zealand.
Thủ tướng New Zealand, John Key cho biết những bức thư đe dọa đầu độc sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em là hành động khủng bố, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng "xanh, sạch" của nước này.
Cảnh sát New Zealand cho biết không có dấu vết của các chất độc đã được tìm thấy trong bất kỳ sản phẩm tại các nhà máy. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp New Zealand (MPI) cũng tìm cách để đảm bảo với người tiêu dùng, rằng nguy cơ nhiễm bẩn là rất thấp.
New Zealand là một nhà xuất khẩu các sản phẩm sữa lớn nhất trên thế giới, trong đó sữa bột cho trẻ em là nguồn thu chính, với kim ngạch xuất khẩu riêng sang Trung Quốc đóng góp 2,2 tỷ USD/năm.
Italy đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ khủng hoảng, khủng hoảng về kinh tế, tài chính, về việc làm..., trong đó có những cuộc khủng hoảng không phải ai cũng biết như cuộc khủng hoảng phomát Parmesan - thương hiệu phomát đã trở thành biểu tượng của ẩm thực Italy từ nhiều năm nay trên khắp thế giới.
Có rất nhiều yếu tố khách chủ quan khách chủ quan khác nhau dẫn đến cuộc khủng hoảng phomát Parmesan. Trong trận động đất cuối tháng 5/2012, ngành sản xuất phomát Parmesan đã bị thiệt hại nặng nề với tổn thất là hơn 300.000 bánh phomát đang trong quá trình ủ.
Tình trạng các sản phẩm phomát Parmesan "nhái" lan tràn trên thị trường cũng đã làm cho thu nhập của các nhà sản xuất chính hiệu giảm khoảng 20%.
Năm 2014 là một năm buồn cho những nhà sản xuất Parmigiano reggiano (phomát Parmesan chính hiệu) khi mà sản lượng của hàng giả đã vượt trội so với hàng thật.
Khoảng 300.000 tấn phomát Parmesan "nhái" đã được sản xuất chủ yếu ở Mỹ; trong khi chỉ có 295.000 tấn phomát chính gốc được sản xuất tại Italy.
Theo Hiệp hội nông nghiệp Italy Coldiretti, thu nhập của việc sản xuất phomát Parmesan giảm sẽ dẫn đến nguy cơ thui chột một ngành sản xuất thực phẩm vốn được coi là "quốc bảo" của Italy.
Năm 2014, lượng xuất khẩu phomát Parmesan từ Italy sang thị trường Mỹ, thị trường lớn nhất của loại sản phẩm này, đã giảm khoảng 10%, kể cả trong điều kiện tỷ giá hối đoái hết sức thuận lợi. Điều này đã dẫn đến việc hàng loạt các cơ sở sản xuất thủ công nhỏ buộc phải đóng cửa.
Theo bản tóm tắt hàng tháng từ các Hội đồng xuất khẩu sữa của Mỹ, xuất khẩu sữa tại đây giảm mạnh nhất kể từ năm 2012. 
Tháng 1/2015, Mỹ đã xuất khẩu 125,8 nghìn tấn sữa bột, pho mát, bơ, sữa và đường lactose, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước – mức thấp nhất kể từ tháng 5/2012. Sự suy thoài này do ùn tắc tại các cảng Bờ Tây. Xuất khẩu sang khu vực Trung Đông/Bắc Phi (MENA), Đông Nam Á và Trung Quốc là thấp nhất trong hơn bốn năm. Trong tháng 1/2015, giá trị của lô hàng xuất sang MENA đã giảm 75% so với năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang Đông Nam Á giảm 53% và Trung Quốc giảm 40%. Ngoài ra, doanh số bán hàng Mexico, thị trường lớn nhất, đã giảm 20%. Duy nhất có hai thị trường lớn tăng so với năm ngoái là Hàn Quốc (tăng 23%) và Nam Mỹ (tăng 27%).
Doanh số của các sản phẩm chính đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, sữa không kem/sữa bột (NDM/SMP) xuất khẩu 34,9 nghìn tấn, giảm 1%. Xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á giảm 47%, bù đắp mức tăng 40% trong các chuyến hàng đến Mexico. 
Xuất khẩu bơ 2.053 tấn, giảm 75% so với một năm trước đó. Bán hàng cho các khu vực MENA trung bình ít hơn 1.000 tấn / tháng kể từ tháng 8/2014 và tháng 1/2015 giảm 88% so với năm ngoái.
Bảng 1. Xuất khẩu sản phẩm sữa tại Mỹ (% tỷ trọng của tổng sản lượng)
	Chủng loại
	Tháng 1/2015
	Tháng 1/2014

	Sữa không kem/sữa bột (NDM/SMP)
	37%
	43%

	Tổng cộng phomat
	5,3%
	7,4%

	Bơ
	3,1%
	12,2%

	Váng sữa ngọt làm khô
	39%
	58%

	Đường Lactose
	56%
	67%

	Tổng hàm lượng chất rắn từ sữa
	11,20%
	14,50%


Nguồn: www.dairyherd.com
1.2 Trong nước
Theo số liệu thống kê từ TCTK, tính đến tháng 2/2015, sản lượng sữa tươi của cả nước đã đạt 80,3 triệu lít, tăng 23,5% so với tháng 2/2014, cộng dồn hai tháng đạt 149,3 triệu lít, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. 
Sản lượng sữa bột là 6,4 nghìn tấn, giảm 14,6% so với tháng 2/2014, tính chung hai tháng đầu năm, sản lượng sữa bột đạt 14,8 nghìn tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2014.
Công ty NutiFood đầu tư xây dựng nhà máy sữa có công suất chế biến hàng năm 200 triệu lít sữa nước và 31.000 tấn sữa bột tại tỉnh Hà Nam, cùng với đó, Cty này cùng tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ phát triển đàn bò sữa của tỉnh Hà Nam.
2. Cầu
2.1 Thế giới
Sữa bột trẻ em là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm ở Trung Quốc kể từ khi một vụ bê bối năm 2008 so với sữa bột nhiễm độc, giết chết ít nhất sáu trẻ em và để lại 300.000 bệnh nặng hơn. Nỗi sợ hãi khiến nhiều gia đình Trung Quốc đã chuyển sang các sản phẩm nhập khẩu. 
Sau khi lời đe doạ được công bố sữa tại New Zealand bị nhiễm độc, Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu sữa New Zealand lớn nhất trên thế giới, đã quyết định tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sữa nhập khẩu từ nước này. Cụ thể, các nhà xuất khẩu sữa New Zealand phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn xuất khẩu do Chính phủ nước này ban hành và bản báo cáo kết quả kiểm nghiệm sản phẩm sữa không chứa nguyên liệu thuốc trừ sâu 1080.
Tháng 1/2015, Trung Quốc đã nhập khẩu 27.700 tấn sữa nước, giảm 3% so với tháng 1, nhưng tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2014, đồng thời cũng xuất khẩu khoảng 1.877 tấn sữa nước trong tháng đầu năm.
Bảng 2: Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa tại Trung Quốc trong tháng 1/2015 – ĐVT: Triệu tấn 
	Chủng loại
	Tháng 1/2015
	Tháng 1/2014
	% so sánh (+/-)

	Sữa nước 
	27.741
	18.690
	48.4

	Sữa tươi
	27.335
	27.335
	57.5

	Sữa chua 
	406
	1.335
	-69,6

	Sữa rắn
	146.488
	212.042
	-30,9

	Sữa bột
	102.556
	159.073
	35,5

	Sữa đặc
	1.239
	806
	53,8

	Sản phẩm sữa 
	28.699
	32.673
	-12,2

	Bơ
	8.090
	12.514
	-35,4

	Pho mát 
	5.904
	6.976
	-15,4

	Tổng cộng 
	174.229
	230.732
	-24,5


(Số liệu Thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc)
2.2 Trong nước
Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 2/2015, cả nước đã nhập khẩu 56,6 triệu USD sữa và sản phẩm, giảm 34,4% so với tháng 1/2015, tính chung từ đầu năm cho đến hết tháng 2/2015 đã nhập khẩu 143,1 triệu USD, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2014. 
Việt Nam nhập khẩu sữa từ 13 thị trường trên thế giới, trong đó New Zealand là nguồn cung chính, chiếm 39%, kế đến là Hoa Kỳ chiếm 15%,  Thái Lan chiếm 13%, Đức chiếm 7%, các nước khác bao gồm: Pháp, Hà Lan, Ba Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đan Mạch… chiếm 21% thị phần. 
III. DỰ BÁO
Nguồn cung
Theo quan điểm mới nhất của Ủy ban châu Âu (EU) về ngành sữa, thì năm 2015, không gia tăng sản lượng mặc dù hạn ngạch đã hết hạn. Quan điểm này dựa vào dự kiến trong Quý đầu tiên của năm 2015, sản lượng sữa tại EU không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.
Ủy ban EU cho biết từ tháng 4, khi hạn ngạch được bãi bỏ, nhu cầu cung cấp hỗ trợ giá sữa, thu mua sữa dần dần có thể phục hồi, cùng với đó nguồn thức ăn chăn nuôi dồi dào và giá vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên,  họ cũng cảnh báo, thời điểm tháng 4 và tháng 5 – tháng đỉnh cao của mùa thu hoạch, việc giao hàng sẽ tăng mạnh đến mức vượt trội so với năm 2014, khả năng giá sữa sẽ phục hồi ngay tại cổng trang trại.
Ủy ban EU dự báo, năm 2015 năm đầu tiên không có hạn ngạch, sản lượng sữa tại đây sẽ chỉ tăng nhẹ, khoảng 1%. Tuy nhiên, nguồn cung tăng tại một số quốc gia có số đàn gia súc lớn vẫn ở mức cao đáng kể so với năm trước như Ireland (tăng 4,%); Hà Lan (tăng 0,8%) và Đức (tăng 0,7%). Ngược lại, một số nước thành viên EU với mong muốn cải thiện đàn bò sữa bằng cách tác động gen di truyền vào chúng đã vô tình làm giảm đáng kể số lượng đàn bò sữa như: Ba Lan (giảm 2,2%), Estonia (giảm 2,9%) và Đan Mạch (giảm 3,5%).
Giá 
Theo dự báo của USDA về giá sữa năm 2015 công bố ngày 17/2/2015, giá sữa loại III giảm xuống còn 15,95 USD – 16,55 USD/cwt do giá sữa nước giảm; giá sữa loại IV tăng lên mức 15,30 USD – 16,00 USD/cwt do giá bơ cao hơn giá sữa khô không béo. Như vậy, giá sữa năm 2015 được dự báo ở mức 17,05 – 17,65 USD/cwt, giảm so với dự báo của USDA tháng trước là 17,40 – 18,10 USD/cwt.
Theo VINANET.
